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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành
 một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2012, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là dự thảo Nghị định). 

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tại Điều 41 của Luật quy định: “Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật”. Theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Chính phủ được giao quy định chi tiết Điều 4 về xã hội hóa công tác PBGDPL; Điều 8 về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 38 về bảo đảm về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện cho công tác PBGDPL. 
Để quy định chi tiết các điều luật được giao nêu trên cũng như một số nội dung khác của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện Luật cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay, thì việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật là cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân;

2. Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan; quy định chi tiết những vấn đề mà Luật giao Chính phủ, cũng như các quy định khác của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật mà qua thực tiễn thấy cần làm rõ thêm để việc thực hiện Luật có hiệu quả;

3. Các quy định của Nghị định phải cụ thể, chi tiết, bảo đảm tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện, tránh tình trạng phải có nhiều văn bản hướng dẫn.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Ngay sau khi Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, được Chính phủ giao nhiệm vụ, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết cho công tác xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Luật, cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo do một Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban và các thành viên gồm 20 người là lãnh đạo cấp Vụ, chuyên gia của Bộ Tư pháp; một số tổ chức pháp chế Bộ, ngành như: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Tổ biên tập gồm 22 người là chuyên viên của các Bộ, ngành tham gia Ban soạn thảo.

2. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để cho ý kiến về dự kiến nội dung được điều chỉnh trong Nghị định; Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định.

3. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động về kinh tế - xã hội của dự thảo Nghị định.

4. Giới thiệu dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến.

5. Tổ chức lấy ý kiến chính thức bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

6. Xây dựng Bản thuyết minh chi tiết; bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 19 điều, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh 

Phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Nghị định này gồm: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chính sách cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể 

Hiện nay, có 23 bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Thời gian qua, các Hội đồng này đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong bộ, ngành, đoàn thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhằm ghi nhận vị trí, vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng ở các bộ, ngành, đoàn thể, mặc dù Luật phổ biến, giáo dục pháp luật không quy định mô hình này nhưng dự thảo Nghị định quy định theo hướng mở, theo đó tùy điều kiện cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tư vấn cho lãnh đạo cơ quan, tổ chức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và huy động nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nhằm thể chế hóa Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Điều 3, Điều 4 dự thảo Nghị định giao Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật). 
Hình thức triển khai Ngày Pháp luật tập trung vào công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức mittinh, treo băng rôn, áp phích chào mừng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; tổ chức đợt cao điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; các hình thức khác phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung hoạt động trong Ngày Pháp luật khơi gợi ý thức tôn trọng pháp luật, tuân thủ pháp luật; các nội dung pháp luật gắn với các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, đồng thời giao Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ; đơn vị làm đầu mối tham mưu cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể về công tác pháp chế; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tham mưu Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện.

4. Xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
Dự thảo Nghị định giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; giữ bản quyền đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thuộc diện đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có trách nhiệm gửi văn bản về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; rà soát văn bản hết hiệu lực pháp luật gửi Bộ Tư pháp. Các văn bản được đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được khai thác miễn phí.

Dự thảo Nghị định quy định các loại văn bản phải được cơ quan ban hành gửi về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đó là các văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên ban hành nhằm bảo đảm tính khả thi trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; quy định yêu cầu đối với văn bản gửi. Dự thảo Nghị định giao Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết việc xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Đồng thời, để bảo đảm tính kịp thời của văn bản, dự thảo Nghị định quy định thời hạn gửi văn bản và thời hạn đăng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

5. Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Để bảo đảm thi hành có hiệu quả Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Điều 7 dự thảo Nghị định giao Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; báo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể; báo của tỉnh ủy, thành ủy có trách nhiệm đăng thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thời hạn mà cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ biên soạn thông cáo báo chí và gửi các cơ quan báo chí trên là trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

6. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong các chính sách quan trọng, có tính đột phá của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Do vậy, dự thảo Nghị định đã có 06 điều (từ Điều 9 đến Điều 14) quy định về vấn đề này. 
Dự thảo Nghị định xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ kinh phí, tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mà không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa (gọi tắt là cơ quan, tổ chức thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật) bao gồm: (1) Trung tâm tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật; (2) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; (3) Các cơ sở sự nghiệp công lập; (4) Tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; được bồi dưỡng, nâng cao năng lực về phổ biến, giáo dục pháp luật và được khen thưởng, tôn vinh vì những đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để bảo đảm thực hiện chính sách này có hiệu quả, dự thảo Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật.
7. Chính sách đối với người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù 
Nhằm quy định chi tiết khoản 3 Điều 17 và khoản 3 Điều 20 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và động viên, khuyến khích người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù, Điều 15 dự thảo Nghị định quy định người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định trong Nghị định này; hưởng thù lao và chế độ khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Giáo viên dạy môn giáo dục công dân cho người khuyết tật trong các trường, lớp dành cho người khuyết tật theo quy định của Luật giáo dục được hưởng chính sách ưu đãi.

8. Các biện pháp bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Để tạo điều kiện kiện toàn tổ chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Điều 16 dự thảo Nghị định quy định căn cứ nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận quyết định thành lập tổ chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực thuộc Vụ Pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị làm đầu mối tham mưu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận về công tác pháp chế. 
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm bố trí đủ công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên trách trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Để bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Điều 17 xác định kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định thành tiểu mục riêng trong mục lục ngân sách nhà nước. Căn cứ vào nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan, tổ chức xây dựng dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành về bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có hỗ trợ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; thù lao và chế độ của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

1. Về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, có 02 loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, do Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, trong đó quy định cụ thể các chính sách ưu đãi xã hội hóa về giao đất, cho thuê đất, thuế, lệ phí... , nên dự thảo Nghị định này cần quy định dẫn chiếu đến các quy định tương tự trong Nghị định số 69/2008/NĐ-CP áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ kinh phí, tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mà không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Mặt khác, thực tế có một số Nghị định cũng đã dẫn chiếu thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và một số Nghị định khác khi quy định chính sách ưu đãi xã hội hóa như: Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng dự thảo Nghị định cần quy định định lượng về mức giảm thuế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ kinh phí, tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mà không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Bộ Tư pháp nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và đã thể hiện trong dự thảo Nghị định.   

2. Về quy định thành lập tổ chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Vụ Pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị làm đầu mối về công tác pháp chế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, có 02 loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị nên quy định căn cứ nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận quyết định thành lập tổ chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực thuộc Vụ Pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị làm đầu mối tham mưu về công tác pháp chế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận. Việc quy định “mở” nhằm tạo điều kiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, đoàn thể củng cố tổ chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu, điều kiện cụ thể.

Thực tế hiện nay, có một số Bộ, ngành đã thành lập Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật trực thuộc Vụ Pháp chế như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…

Loại ý kiến thứ hai đề nghị không nên quy định việc thành lập tổ chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Vụ Pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị làm đầu mối tham mưu về công tác pháp chế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận.
Bộ Tư pháp nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và đã thể hiện trong dự thảo Nghị định.   

Trên đây là những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Xin gửi kèm dự thảo Tờ trình các tài liệu sau đây:

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

· …..
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó TTgCP (để báo cáo);

- Các thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP, Vụ Pháp luật - VPCP;

- VPQH, Vụ Pháp luật- VPQH;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
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